KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP MGB C4 
Tên giáo viên: Đào Thị Lan  - Nguyễn Thị Bích Phượng  
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 30/12 đến 04/01
	Tuần 2
Từ 06/01 đến 11/01
	Tuần 3
Từ 13/01 đến 18/01
	Tuần 4
Từ 20/01 đến 25/01
	Tuần 5
Từ 27/01 đến 01/02
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập, sức khỏe ăn uống của trẻ ,quan sát nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi lễ phép phù hợp với lứa tuổi
- Nhắc phụ huynh mặc quần áo phù hợp với mùa
Hoạt động khác: * TDS: ( Quả bông)
Khởi động: 10 chàng tý hon
- Hô hấp: Hít vào
Trọng động shoo fly
- Động tác phát triển cơ tay – vai.
+ 2 tay đưa ra trước xoay cổ tay hoặc vẫy bàn tay
- Động tác phát triển cơ bụng – lườn.
+ Đứng cúi về trước
- Động tác phát triển cơ chân:
+ Đứng co duỗi chân
- Động tác: Bật, nhảy:
+ Bật tại chỗ 

	

	Trò chuyện
	- Cho trẻ nghe các bài hát về các bài hát về Tết và mùa xuân. Xem tranh ảnh về ngày Tết truyền thống Việt Nam và trò chuyện với trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các loài hoa có trong ngày tết: Hoa đào, hoa mai.
- Trong ngày tết có những món ăn gì?
- Trong mâm ngũ quả thường có những quả gì?
- Trẻ nói được từ quần ao , hoa quả 
- Trẻ chú ý nghe khi cô và các bạn nói 

Trò chuyện với trẻ về một số loại quả, tên gọi ,về ích lợi của chúng đối với con người. (MT47) 

- Trẻ chú ý nghe khi cô và các bạn nói (MT68) 

	MT47, MT68

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động văn học
Truyện: Sự tích mùa xuân 

	Hoạt động âm nhạc
- Dạy hát bài : “Mùa xuân đến rồi”
- Trò chơi: “Ai đoán giỏi” 

	Hoạt động văn học
Thơ: Cây đào 

	Hoạt động âm nhạc
DH: Bé chúc tết
TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật 

	Hoạt động văn học
Nghỉ Tết Nguyên Đán 

	MT32, MT74, MT44

	
	T3
	Hoạt động Steam
Tìm hiểu một số loại quả( quả cam. quả chuối) 

	Phương pháp giáo dục tiên tiến
Thí nghiệm hạt tiêu chạy chốn 


	Hoạt động khám phá
Món ăn ngày tết 

	Hoạt động khám phá
Mâm ngũ quả ngày tết (MT44) 

	Hoạt động khám phá
Nghỉ Tết Nguyên Đán 

	

	
	T4
	Hoạt động vận động
NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 

	Hoạt động vận động
PTVĐ: Tung bóng bằng 2 tay
TC: Cáo và thỏ 





	Hoạt động vận động
PTVĐ: Bò theo đường dích dắc
TC: Taxi 

	Hoạt động vận động
VĐCB: Đi trên ghế thể dục
TCVĐ: Thỏ sang sông 

	Hoạt động vận động
Nghỉ Tết Nguyên Đán 

	

	
	T5
	Hoạt động làm quen với toán
Dạy trẻ nhận ra quy tắc sắp xếp và sao chép theo mẫu có sẵn (MT32) 

	Hoạt động làm quen với toán
Dạy trẻ so sánh chiều cao giữa 2 đối tượng. Sử dụng đúng từ “ Cao hơn – thấp hơn” 

	Hoạt động làm quen với toán
Đếm trên đối tượng trong phạm vi 3 

	Hoạt động làm quen với toán
So sánh số lượng 2 nhóm trong phạm vi 3 

	Hoạt động làm quen với toán
Nghỉ Tết Nguyên Đán 

	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
Tô nét tô màu quả táo 

	Hoạt động tạo hình
Tô màu nải chuối (MT74) 

	Hoạt động tạo hình
Nghỉ sơ kết học kỳ I 

	Hoạt động tạo hình
In ngón tay tạo hình pháo hoa
(Tiết mẫu) 

	Hoạt động tạo hình
Nghỉ Tết Nguyên Đán 

	

	
	T7
	Hoạt động ôn tập
Truyện: Sự tích mùa xuân 

	Hoạt động ôn tập
Thơ: " Chùm quả ngọt 

	Hoạt động ôn tập
Dạy hát bài : “Mùa xuân đến rồi”
- Trò chơi: “Ai đoán giỏi” 

	Hoạt động ôn tập
Nghỉ Tết Nguyên Đán 

	Hoạt động ôn tập
Nghỉ Tết Nguyên Đán 

	

	Hoạt động ngoài trời
	T2
	- HĐCCĐ: Quan sát vườn rau
- TCVĐ: Nhảy lò cò
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi. 

	HĐCCĐ: Quan sát cây hoa đồng tiền
- TCVĐ: Đập bóng
- Chơi tự do: Dải lụa, chong chóng, cờ, vòng, hạt gấc, gậy, lá, giấy, phấn, hột hạt, chơi với đồ chơi ngoài trời.  
	HĐCCĐ: Quan sát vườn cây trường.
- TCVĐ: Nhảy bao bố
- Chơi tự do: Vòng, gậy, lá, giấy, phấn, hột hạt. 

	- HĐCCĐ: Quan sát cây quất
- TCVĐ: Trồng nụ, trồng hoa.
- Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi ngoài trời. 

	Nghỉ Tết Nguyên Đán 

	MT20

	
	T3
	Giao lưu với lớp C3: Tổ chức cho đọc các bài thơ, bài hát về các loại quả 

	Giao lưu với lớp C3: Tổ chức trò chơi dân gian kéo mo cau, ô ăn quan 

	Giao lưu với lớp C3: Tổ chức trò chơi trò chơi ném còn 

	Giao lưu với lớp C3: Trò chơi dân gian: Rồng rắn lên mây, Bịt mắt bắt dê, nhảy lò cò. 
	Nghỉ Tết Nguyên Đán 

	

	
	T4
	Nghỉ Tết Dương Lịch 

	HĐCCĐ: Hướng dẫn trẻ tưới cây
- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng 

	- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa hồng
- TCVĐ: Nhảy bao bố hái quả
- Chơi tự chọn: Ô ăn quan, chơi với vòng và đồ chơi ngoài trời, phấn, lá cây… 

	- HĐCCĐ: Quan sát góc thiên nhiên lớp MGB C3
- TCVĐ: Nu na nu nống
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận chuyển, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 
	Nghỉ Tết Nguyên Đán 

	

	
	T5
	- Thí nghiệm: Lốc xoáy mini 

	Thí nghiệm:Đổi màu khi pha trộn màu sắc (MT20) 

	- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa đồng tiền
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự chọn: Ô ăn quan, chơi với vòng và đồ chơi ngoài trời, phấn, lá cây… 

	Thí nghiệm đổi màu của hoa 

	Nghỉ Tết Nguyên Đán 

	

	
	T6
	Lao động tập thể, nhặt cỏ, nhặt lá cây góc thiên nhiên sân trường 

	HĐLĐTT: Lao động nhặt rác xung quanh sân trường. 

	Nghỉ sơ kết học kỳ I 

	Lao động tập thể, nhặt cỏ, nhặt lá cây góc thiên nhiên sân trường 

	Nghỉ Tết Nguyên Đán 

	

	
	T7
	Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời 

	Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời 

	Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời 

	Nghỉ Tết Nguyên Đán 

	Nghỉ Tết Nguyên Đán 

	

	Hoạt động chơi góc
	Góc trọng tâm: Góc nấu ăn ( T1) 
- Góc nấu ăn: Nấu những món ăn truyền thống
- Yêu cầu: + Biết nấu những món ăn có trong ngày Tết
+ Biết cách bày món ăn
Góc phân vai: Mẹ con, nấu ăn, phòng khám, bán hàng. ( T2)
Góc xây dựng: Xây dựng hội chợ hoa xuân. ( T4)
Góc bác sĩ: Khám và chữa bệnh
Góc thiên nhiên: Chăm sóc tưới cây, nhặt cỏ cho cây.
Góc tạo hình:Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý. 
Trẻ biết sử dụng đất nặn để tạo ra sp, biết lăn dọc , xoay tròn, ấn dẹt (MT80) 

	MT80

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn, không nói chuyện, biết nhặt cơm rơi để vào khay, lau tay, lau miệng, súc miệng bằng nước muối loãng sau khi ăn. (MT14) 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.
- Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống
- Nói tên món ăn hàng ngày như cá, thịt kho trứng cút, rau cải xào.
- Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.
- Nghe kể chuyện: Bác gấu đen và hai chú thỏ.
- Đo thân nhiệt cho trẻ trước khi trẻ đi ngủ
- Trẻ kể tên được một số món ăn hằng ngày ở nhà, ở trường, rau, thịt, cá, trứng (MT9) 

	MT14, MT9

	Hoạt động chiều
	T2
	Kỹ năng đóng khuy áo 

	Dạy trẻ kỹ năng đi tất 

	Dạy trẻ kỹ năng gấp chăn 

	Dạy trẻ kỹ năng xếp gọn đồ chơi 

	Nghỉ Tết Nguyên Đán 

	MT24, MT68

	
	T3
	Trẻ trả lời đuợc một số hiện tuợng quen thuộc đơn giản khi đuợc hỏi (MT24) 

	Truyện: Sự tích Hoa mào gà 

	Hướng dẫn trẻ nặn quả bưởi 

	Kỹ năng không cười đùa khi ăn uống 

	Nghỉ Tết Nguyên Đán 

	

	
	T4
	NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 

	PTVĐ: Bò chui qua cổng bật về phía trước 

	Thơ: Tết đang vào nhà 

	Trẻ chú ý khi cô giới thiệu các trò chơi học tập (MT68) 

	Nghỉ Tết Nguyên Đán 

	

	
	T5
	Làm bài tập khám phá nhận biết các loại quả 

	GDNSVM: Bài 21: văn minh nơi công cộng 

	GDNSVM Bài 31: Niềm vui đón tết 

	Nhận biết nhóm đối tượng trong phạm vi 3 

	Nghỉ Tết Nguyên Đán 

	

	
	T6
	Làm bài tập toán: sắp xếp theo quy tắc 

	Làm bài tập toán: cao hơn - thấp hơn 

	Nghỉ sơ kết học kỳ I 

	Nêu gương bé ngoan - Liên hoan văn nghệ 

	Nghỉ Tết Nguyên Đán 

	

	
	T7
	Ôn lại các bài thơ đã học 

	Dọn dẹp vệ sinh lớp học 

	Liên hoan văn nghệ 

	Nghỉ Tết Nguyên Đán 

	Nghỉ Tết Nguyên Đán 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Một số loại quả 
	Hoa đào - hoa mai 
	Món ăn ngày Tết 
	Bé vui đón Tết 
	Nghỉ Tết âm lịch 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN


ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
* HPCM đã duyệt kế hoạch ngày 25/12/2024




	Ban giám hiệu
	Khối trưởng
	Giáo viên

	

04/01/2025
Đã ký số
	

04/01/2025
Đã ký số
	

04/01/2025
Đã ký số
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